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Bài thứ 2 : Kỹ Năng Đọc : Các Cung cho Nguyên Âm  

và Các Dấu Âm cho Phụ Âm  
 

ây giờ anh chị đã biết nhận dạng tất cả các mẫu tư trong tiếng Hy-lạp thánh kinh. Hôm 

nay chúng ta sẽ tập trung vào những yếu tố liên quan đến các phụ âm nhưng không có 

gì để anh chị lo lắng : không có gì là khó lắm. Nếu anh chị có thời giờ, hãy làm lại 

một vài bài thực hành của bài trước : anh chị sẽ dễ dàng tăng tốc trong kỹ năng đọc. 

Các Cung cho Nguyên Âm  

Các cung cho nguyên âm khác : âm đôi hay âm ghép  
Hy-lạp có 7 phụ âm  - α ε η ι ο υ ω -, nhưng các phụ âm này có thể ghép hay đi đôi với 

nhau :  

� Nếu phụ âm thứ nhì là một ι hay một υ, cả 2 có thể cấu tạo thành một âm đôi hay âm 
ghép, có nghĩa là 2 phụ âm này được phát âm với một giọng âm duy nhất  

� αι = ai  như với cái, hai 

� ει = ei   như trong Việt 
� οι = oi   như âm tiếng Anh của boy  

� αυ = aou  âm nhanh, gần như với cao-su  

� ευ = éou  âm rất nhanh 

� ου = ou  như trong cúp  

NHƯNG nếu dấu iota hay dấu upsilon được phát âm riêng biệt, thì âm 

này sẽ có 2 chấm ngang (tréma) được đặt ở trên tréma : Μωϋσης --> 

Μω-ϋ-σης : Môi-se [với 3 âm tiết] 

� Nếu phụ âm thứ nhì không phải là một ι hay một υ, 2 phụ âm này sẽ cấu tạo thành 2 âm 
tiết khác nhau: ἰησοῦς : Chúa Giê-su 

Dấu iota không phát âm, 
Các phụ âm dài không cấu tạo thành âm ghép hay âm đôi. Tuy thế các phụ âm dài này có 

thể được kết hợp với một dấu iota để hình thành một  ι nhỏ viết dưới mẫu tự : dấu iota 
không phát âm. Chỉ có các phụ âm dài mới có dấu iota không phát âm. 

ζῳον = thú vật  
ᾁδης = âm phủ  
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Các Dấu Âm  
Trong Hy-lạp thánh kinh, mọi từ bắt đầu với một phụ âm  - hay bởi một chữ ρ - đều có 

một dấu âm [d. âm] đi theo. Dấu âm có thể cứng hay mềm.  

� Dấu âm cứng :   ( ῾ ) cho biết chữ cần có cấu âm với một hơi thở, như với một h bật 

hơi đi trước. Khi chúng ta chuyển chữ phụ âm thì phụ âm này có một h đi trước. 

Mẫu tự υ và ρ luôn luôn có dấu âm cứng. 

ἱππος = hippos : ngựa 

ὑποκριτης = hupokritès : giả dối  
ῥοδος = rhodos : đảo Rô-đơ 

� Dấu âm mèm hay nhẹ : ( ᾿ ) cho biết không có hơi thở đó : chúng ta đơn thuần phát âm 

hay viết phụ âm đó. 

ἰησοῦς = ièsous, Chúa Giê-su 

 HỖ TRỢ : nhiều từ trong tiếng Pháp bắt nguồn từ Hy-

lạp, và mang dấu âm cứng bây giờ được viết với một h 

trước phụ âm đầu tiên. 

Vị trí của dấu âm 
Dấu âm được đặt trên chữ đầu tiên của từ. 

NHƯNG nếy từ này bắt đầu với một âm ghép hay âm đôi thì dấu âm sẽ được đặt trên chữ 
thứ nhì của âm ghép hay âm đôi. 

ἰουδαιος : Do Thái  

οὐρανος : trời  

 


